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1 22302857 Bạch Nguyễn Tuấn Anh EII 3 0100 EII 3_0100 07:00 - 09:30 14 Thành Thái 20/08/2026 21/08/2026

2 22005287 Huỳnh Phan Nhã Anh EII 3 0100 EII 3_0100 07:00 - 09:30 14 Thành Thái 20/08/2026 21/08/2026

3 22301505 Nguyễn Ngọc Bích Anh EII 3 0100 EII 3_0100 07:00 - 09:30 14 Thành Thái 20/08/2026 21/08/2026

4 22300923 Nguyễn Ngọc Thế Anh EII 3 0100 EII 3_0100 07:00 - 09:30 14 Thành Thái 20/08/2026 21/08/2026

5 22014619 Ngô Thị Mai Anh EII 3 0100 EII 3_0100 07:00 - 09:30 14 Thành Thái 20/08/2026 21/08/2026

6 22302143 Nguyễn Mạnh Cường EII 3 0100 EII 3_0100 07:00 - 09:30 14 Thành Thái 20/08/2026 21/08/2026

7 22400068 Nguyễn Tiến Dũng EII 3 0100 EII 3_0100 07:00 - 09:30 14 Thành Thái 20/08/2026 21/08/2026

8 22000659 Trần Khánh Duy EII 3 0100 EII 3_0100 07:00 - 09:30 14 Thành Thái 20/08/2026 21/08/2026

9 22011809 Lê Đặng Hồng Duyên EII 3 0100 EII 3_0100 07:00 - 09:30 14 Thành Thái 20/08/2026 21/08/2026

10 22114163 Trần Ngọc Dương EII 3 0100 EII 3_0100 07:00 - 09:30 14 Thành Thái 20/08/2026 21/08/2026

11 2183160 Nguyễn Tiến Đạt EII 3 0100 EII 3_0100 07:00 - 09:30 14 Thành Thái 20/08/2026 21/08/2026

12 22009697 Nguyễn Phạm Gia Hiển EII 3 0100 EII 3_0100 07:00 - 09:30 14 Thành Thái 20/08/2026 21/08/2026

13 22303113 Nguyễn Lương Mỹ Hoa EII 3 0100 EII 3_0100 07:00 - 09:30 14 Thành Thái 20/08/2026 21/08/2026

14 22010129 Tiêu Anh Kiệt EII 3 0100 EII 3_0100 07:00 - 09:30 14 Thành Thái 20/08/2026 21/08/2026

15 22011910 Nguyễn Thị Khánh Kha EII 3 0100 EII 3_0100 07:00 - 09:30 14 Thành Thái 20/08/2026 21/08/2026

16 22111180 Nguyễn Lâm Khang EII 3 0100 EII 3_0100 07:00 - 09:30 14 Thành Thái 20/08/2026 21/08/2026

17 2190361 Trần Đình Khang EII 3 0100 EII 3_0100 07:00 - 09:30 14 Thành Thái 20/08/2026 21/08/2026

18 22014495 Hồ Phúc Khánh EII 3 0100 EII 3_0100 07:00 - 09:30 14 Thành Thái 20/08/2026 21/08/2026

19 22101455 Hà Nguyễn Duy Khoa EII 3 0100 EII 3_0100 07:00 - 09:30 14 Thành Thái 20/08/2026 21/08/2026

20 22011646 Nguyễn Minh Khoa EII 3 0100 EII 3_0100 07:00 - 09:30 14 Thành Thái 20/08/2026 21/08/2026

21 22112950 Hoàng Đình Yến Linh EII 3 0100 EII 3_0100 07:00 - 09:30 14 Thành Thái 20/08/2026 21/08/2026

22 22110948 Trương Nhật Long EII 3 0100 EII 3_0100 07:00 - 09:30 14 Thành Thái 20/08/2026 21/08/2026

23 22006955 Huỳnh Thị Tuyết Mai EII 3 0100 EII 3_0100 (2) 07:00 - 09:30 14 Thành Thái 21/08/2026 20/08/2026

MỐC THỜI GIAN THI NÓI CUỐI KỲ 
HỌC KỲ: 25.2B (2534) - EII 3, EII 4, EII 5

FINAL ORAL EXAM TIMELINE
SEMESTER: 25.2B (2534) – EII 3, EII 4, EII 5
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24 22012028 Lưu Gia Minh EII 3 0100 EII 3_0100 (2) 07:00 - 09:30 14 Thành Thái 21/08/2026 20/08/2026

25 22114466 Trần Nguyễn Bảo Ngọc EII 3 0100 EII 3_0100 (2) 07:00 - 09:30 14 Thành Thái 21/08/2026 20/08/2026

26 22106927 Nguyễn Trung Nhân EII 3 0100 EII 3_0100 (2) 07:00 - 09:30 14 Thành Thái 21/08/2026 20/08/2026

27 2192697 Bùi Thị Quỳnh Như EII 3 0100 EII 3_0100 (2) 07:00 - 09:30 14 Thành Thái 21/08/2026 20/08/2026

28 22303052 Bùi Thị Tâm Như EII 3 0100 EII 3_0100 (2) 07:00 - 09:30 14 Thành Thái 21/08/2026 20/08/2026

29 22012033 Chung Ái Phương EII 3 0100 EII 3_0100 (2) 07:00 - 09:30 14 Thành Thái 21/08/2026 20/08/2026

30 2183377 Huỳnh Thị Bích Phương EII 3 0100 EII 3_0100 (2) 07:00 - 09:30 14 Thành Thái 21/08/2026 20/08/2026

31 22011463 Nguyễn Tấn Tài EII 3 0100 EII 3_0100 (2) 07:00 - 09:30 14 Thành Thái 21/08/2026 20/08/2026

32 22114300 Phan Văn Tâm EII 3 0100 EII 3_0100 (2) 07:00 - 09:30 14 Thành Thái 21/08/2026 20/08/2026

33 22107005 Lê Minh Tân EII 3 0100 EII 3_0100 (2) 07:00 - 09:30 14 Thành Thái 21/08/2026 20/08/2026

34 22118126 Huỳnh Minh Tuấn EII 3 0100 EII 3_0100 (2) 07:00 - 09:30 14 Thành Thái 21/08/2026 20/08/2026

35 22101125 Phan Thị Ngọc Tỷ EII 3 0100 EII 3_0100 (2) 07:00 - 09:30 14 Thành Thái 21/08/2026 20/08/2026

36 22140075 Thạch Đình Bảo Thiên EII 3 0100 EII 3_0100 (2) 07:00 - 09:30 14 Thành Thái 21/08/2026 20/08/2026

37 2197829 Lê Gia Thịnh EII 3 0100 EII 3_0100 (2) 07:00 - 09:30 14 Thành Thái 21/08/2026 20/08/2026

38 2194143 Nguyễn Đặng Phương Thịnh EII 3 0100 EII 3_0100 (2) 07:00 - 09:30 14 Thành Thái 21/08/2026 20/08/2026

39 22000639 Nguyễn Phương Thùy EII 3 0100 EII 3_0100 (2) 07:00 - 09:30 14 Thành Thái 21/08/2026 20/08/2026

40 22303607 Dương Ngọc Minh Thư EII 3 0100 EII 3_0100 (2) 07:00 - 09:30 14 Thành Thái 21/08/2026 20/08/2026

41 22014618 Võ Trọng Trí EII 3 0100 EII 3_0100 (2) 07:00 - 09:30 14 Thành Thái 21/08/2026 20/08/2026

42 2182927 Lê Hoàng Diệu Trinh EII 3 0100 EII 3_0100 (2) 07:00 - 09:30 14 Thành Thái 21/08/2026 20/08/2026

43 22010301 Nguyễn Vân Trường EII 3 0100 EII 3_0100 (2) 07:00 - 09:30 14 Thành Thái 21/08/2026 20/08/2026

44 22001125 Nguyễn Ngọc Tường Vy EII 3 0100 EII 3_0100 (2) 07:00 - 09:30 14 Thành Thái 21/08/2026 20/08/2026

45 22112437 Hà Lê Quân EII 3 0100 EII 3_0100 (2) 07:00 - 09:30 14 Thành Thái 21/08/2026 20/08/2026

1 2191799 Hồ Hoàng Anh EII 4 0100 EII 4_0100 09:50 - 12:20 14 Thành Thái 20/08/2026 21/08/2026

2 22205016 Nguyễn Bảo Bình EII 4 0100 EII 4_0100 09:50 - 12:20 15 Thành Thái 20/08/2026 21/08/2026

3 22011553 Lê Nguyễn Linh Chi EII 4 0100 EII 4_0100 09:50 - 12:20 16 Thành Thái 20/08/2026 21/08/2026

4 22300810 Nguyễn Gia Đạt EII 4 0100 EII 4_0100 09:50 - 12:20 17 Thành Thái 20/08/2026 21/08/2026

5 22119109 Phạm Trí Đức EII 4 0100 EII 4_0100 09:50 - 12:20 18 Thành Thái 20/08/2026 21/08/2026

6 22302136 Hồng Gia Hân EII 4 0100 EII 4_0100 09:50 - 12:20 19 Thành Thái 20/08/2026 21/08/2026

7 22111103 Nguyễn   Hoàng EII 4 0100 EII 4_0100 09:50 - 12:20 20 Thành Thái 20/08/2026 21/08/2026

8 22303184 Huỳnh Nhất Khang EII 4 0100 EII 4_0100 09:50 - 12:20 21 Thành Thái 20/08/2026 21/08/2026

9 22102280 Lee Hồng Lâm EII 4 0100 EII 4_0100 09:50 - 12:20 22 Thành Thái 20/08/2026 21/08/2026

10 22303701 Đỗ Quang Lý EII 4 0100 EII 4_0100 09:50 - 12:20 23 Thành Thái 20/08/2026 21/08/2026
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11 22206734 Nguyễn Thị Yến Nga EII 4 0100 EII 4_0100 09:50 - 12:20 24 Thành Thái 20/08/2026 21/08/2026

12 22014665 Huỳnh Gia Nghi EII 4 0100 EII 4_0100 09:50 - 12:20 25 Thành Thái 20/08/2026 21/08/2026

13 22114466 Trần Nguyễn Bảo Ngọc EII 4 0100 EII 4_0100 09:50 - 12:20 26 Thành Thái 20/08/2026 21/08/2026

14 22500068 Trần Nguyễn Thảo Nguyên EII 4 0100 EII 4_0100 09:50 - 12:20 27 Thành Thái 20/08/2026 21/08/2026

15 22115944 Phùng Đình Khánh Như EII 4 0100 EII 4_0100 09:50 - 12:20 28 Thành Thái 20/08/2026 21/08/2026

16 22001648 Nguyễn Lê Gia Phong EII 4 0100 EII 4_0100 09:50 - 12:20 29 Thành Thái 20/08/2026 21/08/2026

17 22114292 Vân Duy Phú EII 4 0100 EII 4_0100 09:50 - 12:20 30 Thành Thái 20/08/2026 21/08/2026

18 22110166 Cao Minh Quân EII 4 0100 EII 4_0100 (2) 09:50 - 12:20 31 Thành Thái 21/08/2026 20/08/2026

19 2171887 Mai Minh Tâm EII 4 0100 EII 4_0100 (2) 09:50 - 12:20 32 Thành Thái 21/08/2026 20/08/2026

20 22114300 Phan Văn Tâm EII 4 0100 EII 4_0100 (2) 09:50 - 12:20 33 Thành Thái 21/08/2026 20/08/2026

21 22009996 Nguyễn Minh Tiến EII 4 0100 EII 4_0100 (2) 09:50 - 12:20 34 Thành Thái 21/08/2026 20/08/2026

22 22112886 Lục Chấn Toàn EII 4 0100 EII 4_0100 (2) 09:50 - 12:20 35 Thành Thái 21/08/2026 20/08/2026

23 22204743 Nguyễn Nhật Kim Tuyền EII 4 0100 EII 4_0100 (2) 09:50 - 12:20 36 Thành Thái 21/08/2026 20/08/2026

24 22300577 Nguyễn Trần Bích Tuyền EII 4 0100 EII 4_0100 (2) 09:50 - 12:20 37 Thành Thái 21/08/2026 20/08/2026

25 22400015 Liễu Ý Trân EII 4 0100 EII 4_0100 (2) 09:50 - 12:20 38 Thành Thái 21/08/2026 20/08/2026

26 22115230 Nguyễn Huỳnh Huy Trường EII 4 0100 EII 4_0100 (2) 09:50 - 12:20 39 Thành Thái 21/08/2026 20/08/2026

27 22010445 Nguyễn Xuân Trường EII 4 0100 EII 4_0100 (2) 09:50 - 12:20 40 Thành Thái 21/08/2026 20/08/2026

28 22207766 Châu Bảo Uyên EII 4 0100 EII 4_0100 (2) 09:50 - 12:20 41 Thành Thái 21/08/2026 20/08/2026

29 22301974 Lê Đoàn Thảo Uyên EII 4 0100 EII 4_0100 (2) 09:50 - 12:20 42 Thành Thái 21/08/2026 20/08/2026

30 22205815 Nguyễn Phan Hoàng Vũ EII 4 0100 EII 4_0100 (2) 09:50 - 12:20 43 Thành Thái 21/08/2026 20/08/2026

31 22011981 Phạm Thị Thúy Vy EII 4 0100 EII 4_0100 (2) 09:50 - 12:20 44 Thành Thái 21/08/2026 20/08/2026

32 22009401 Đinh Kiều Vy EII 4 0100 EII 4_0100 (2) 09:50 - 12:20 45 Thành Thái 21/08/2026 20/08/2026

33 22303758 Huỳnh Thị Minh Xuân EII 4 0100 EII 4_0100 (2) 09:50 - 12:20 46 Thành Thái 21/08/2026 20/08/2026

1 22301876 Thái Thị Phương An EII 5 0100 EII 5_0100 13:00 - 15:30 14 Thành Thái 20/08/2026 21/08/2026

2 22302140 Nguyễn Dương Quỳnh Anh EII 5 0100 EII 5_0100 13:00 - 15:30 14 Thành Thái 20/08/2026 21/08/2026

3 22012055 Nguyễn Văn Bách EII 5 0100 EII 5_0100 13:00 - 15:30 14 Thành Thái 20/08/2026 21/08/2026

4 22101231 Ngô Hoàng Quế Chi EII 5 0100 EII 5_0100 13:00 - 15:30 14 Thành Thái 20/08/2026 21/08/2026

5 22115108 Huỳnh   Đại EII 5 0100 EII 5_0100 13:00 - 15:30 14 Thành Thái 20/08/2026 21/08/2026

6 22001750 Nguyễn Thị Kim Hồng Hạnh EII 5 0100 EII 5_0100 13:00 - 15:30 14 Thành Thái 20/08/2026 21/08/2026

7 22122592 Đinh Khánh Hân EII 5 0100 EII 5_0100 13:00 - 15:30 14 Thành Thái 20/08/2026 21/08/2026

8 22001590 Lưu Thị Thu Hiền EII 5 0100 EII 5_0100 13:00 - 15:30 14 Thành Thái 20/08/2026 21/08/2026

9 22200394 Trần Minh Hoàng EII 5 0100 EII 5_0100 13:00 - 15:30 14 Thành Thái 20/08/2026 21/08/2026
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10 22001124 Trần Thanh Hùng EII 5 0100 EII 5_0100 13:00 - 15:30 14 Thành Thái 20/08/2026 21/08/2026

11 22301759 Phạm Minh Khôi EII 5 0100 EII 5_0100 13:00 - 15:30 14 Thành Thái 20/08/2026 21/08/2026

12 22102280 Lee Hồng Lâm EII 5 0100 EII 5_0100 13:00 - 15:30 14 Thành Thái 20/08/2026 21/08/2026

13 22400054 Trần Đức Mạnh EII 5 0100 EII 5_0100 13:00 - 15:30 14 Thành Thái 20/08/2026 21/08/2026

14 22402940 Bùi Anh Minh EII 5 0100 EII 5_0100 13:00 - 15:30 14 Thành Thái 20/08/2026 21/08/2026

15 22301493 Trần Hoàng Minh EII 5 0100 EII 5_0100 13:00 - 15:30 14 Thành Thái 20/08/2026 21/08/2026

16 22012231 Võ Văn Minh EII 5 0100 EII 5_0100 13:00 - 15:30 14 Thành Thái 20/08/2026 21/08/2026

17 22206734 Nguyễn Thị Yến Nga EII 5 0100 EII 5_0100 13:00 - 15:30 14 Thành Thái 20/08/2026 21/08/2026

18 22106927 Nguyễn Trung Nhân EII 5 0100 EII 5_0100 13:00 - 15:30 14 Thành Thái 20/08/2026 21/08/2026

19 22114292 Vân Duy Phú EII 5 0100 EII 5_0100 13:00 - 15:30 14 Thành Thái 20/08/2026 21/08/2026

20 22001819 Nguyễn Hồ Nam Phương EII 5 0100 EII 5_0100 13:00 - 15:30 14 Thành Thái 20/08/2026 21/08/2026

21 22300018 Nguyễn Như Quỳnh EII 5 0100 EII 5_0100 (2) 13:00 - 15:30 14 Thành Thái 21/08/2026 20/08/2026

22 22101262 Đinh Trương Minh Sơn EII 5 0100 EII 5_0100 (2) 13:00 - 15:30 14 Thành Thái 21/08/2026 20/08/2026

23 22107005 Lê Minh Tân EII 5 0100 EII 5_0100 (2) 13:00 - 15:30 14 Thành Thái 21/08/2026 20/08/2026

24 22009996 Nguyễn Minh Tiến EII 5 0100 EII 5_0100 (2) 13:00 - 15:30 14 Thành Thái 21/08/2026 20/08/2026

25 22012202 Lê Thanh Tú EII 5 0100 EII 5_0100 (2) 13:00 - 15:30 14 Thành Thái 21/08/2026 20/08/2026

26 2190436 Nguyễn Thanh Tuấn EII 5 0100 EII 5_0100 (2) 13:00 - 15:30 14 Thành Thái 21/08/2026 20/08/2026

27 22400834 Nguyễn Hoàn Gia Thành EII 5 0100 EII 5_0100 (2) 13:00 - 15:30 14 Thành Thái 21/08/2026 20/08/2026

28 22205610 Hồ Xuân Thịnh EII 5 0100 EII 5_0100 (2) 13:00 - 15:30 14 Thành Thái 21/08/2026 20/08/2026

29 22300376 Đoàn Phúc Thịnh EII 5 0100 EII 5_0100 (2) 13:00 - 15:30 14 Thành Thái 21/08/2026 20/08/2026

30 2198614 Đỗ Thị Ánh Thuận EII 5 0100 EII 5_0100 (2) 13:00 - 15:30 14 Thành Thái 21/08/2026 20/08/2026

31 22400015 Liễu Ý Trân EII 5 0100 EII 5_0100 (2) 13:00 - 15:30 14 Thành Thái 21/08/2026 20/08/2026

32 22007608 Nguyễn Ngọc Huyền Trân EII 5 0100 EII 5_0100 (2) 13:00 - 15:30 14 Thành Thái 21/08/2026 20/08/2026

33 22012002 Lê Thiên Trường EII 5 0100 EII 5_0100 (2) 13:00 - 15:30 14 Thành Thái 21/08/2026 20/08/2026

34 22010066 Đặng Tường Vi EII 5 0100 EII 5_0100 (2) 13:00 - 15:30 14 Thành Thái 21/08/2026 20/08/2026

35 22205815 Nguyễn Phan Hoàng Vũ EII 5 0100 EII 5_0100 (2) 13:00 - 15:30 14 Thành Thái 21/08/2026 20/08/2026

36 22140117 Cao Võ Khánh Vy EII 5 0100 EII 5_0100 (2) 13:00 - 15:30 14 Thành Thái 21/08/2026 20/08/2026

37 22005788 Nguyễn Lê Yến Vy EII 5 0100 EII 5_0100 (2) 13:00 - 15:30 14 Thành Thái 21/08/2026 20/08/2026

38 22400460 Nguyễn Thị Phương Vy EII 5 0100 EII 5_0100 (2) 13:00 - 15:30 14 Thành Thái 21/08/2026 20/08/2026

39 22011585 Đặng Minh Vỹ EII 5 0100 EII 5_0100 (2) 13:00 - 15:30 14 Thành Thái 21/08/2026 20/08/2026

40 22104438 Văn Khả Vy EII 5 0100 EII 5_0100 (2) 13:00 - 15:30 14 Thành Thái 21/08/2026 20/08/2026

1 22011005 Lê Lan Anh EII 5 0200 EII 5_0200 09:50 -12:20 16 Thành Thái 20/08/2026 21/08/2026
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2 2199019 Trà Phương Anh EII 5 0200 EII 5_0200 09:50 -12:20 16 Thành Thái 20/08/2026 21/08/2026

3 2193988 Võ Ngọc Trâm Anh EII 5 0200 EII 5_0200 09:50 -12:20 16 Thành Thái 20/08/2026 21/08/2026

4 22112367 Đỗ Hoài Bảo EII 5 0200 EII 5_0200 09:50 -12:20 16 Thành Thái 20/08/2026 21/08/2026

5 22206055 Nguyễn Thị Mỹ Dung EII 5 0200 EII 5_0200 09:50 -12:20 16 Thành Thái 20/08/2026 21/08/2026

6 22011481 Nguyễn Thị Thùy Dung EII 5 0200 EII 5_0200 09:50 -12:20 16 Thành Thái 20/08/2026 21/08/2026

7 22102058 Lê Kim Hoàng Dũng EII 5 0200 EII 5_0200 09:50 -12:20 16 Thành Thái 20/08/2026 21/08/2026

8 22110558 Lê Hoàng Bảo Duy EII 5 0200 EII 5_0200 09:50 -12:20 16 Thành Thái 20/08/2026 21/08/2026

9 2191498 Phạm Đức Duy EII 5 0200 EII 5_0200 09:50 -12:20 16 Thành Thái 20/08/2026 21/08/2026

10 2191517 Nguyễn Trương Hải Đăng EII 5 0200 EII 5_0200 09:50 -12:20 16 Thành Thái 20/08/2026 21/08/2026

11 22119311 Sâm Hiểu Đồng EII 5 0200 EII 5_0200 09:50 -12:20 16 Thành Thái 20/08/2026 21/08/2026

12 22123069 Nguyễn Thị Ngọc Hiền EII 5 0200 EII 5_0200 09:50 -12:20 16 Thành Thái 20/08/2026 21/08/2026

13 2191486 Vũ Thái Hiền EII 5 0200 EII 5_0200 09:50 -12:20 16 Thành Thái 20/08/2026 21/08/2026

14 2182159 Vũ Tiến Huy EII 5 0200 EII 5_0200 09:50 -12:20 16 Thành Thái 20/08/2026 21/08/2026

15 22401142 Vũ Doanh Hưng EII 5 0200 EII 5_0200 09:50 -12:20 16 Thành Thái 20/08/2026 21/08/2026

16 22301111 Trịnh Minh Kha EII 5 0200 EII 5_0200 09:50 -12:20 16 Thành Thái 20/08/2026 21/08/2026

17 22111180 Nguyễn Lâm Khang EII 5 0200 EII 5_0200 09:50 -12:20 16 Thành Thái 20/08/2026 21/08/2026

18 2196593 Nguyễn Thanh Trúc Lam EII 5 0200 EII 5_0200 09:50 -12:20 16 Thành Thái 20/08/2026 21/08/2026

19 22007535 Phó Huỳnh Trúc Lam EII 5 0200 EII 5_0200 09:50 -12:20 16 Thành Thái 20/08/2026 21/08/2026

20 2191469 Nguyễn Huỳnh Cẩm Liên EII 5 0200 EII 5_0200 09:50 -12:20 16 Thành Thái 20/08/2026 21/08/2026

21 2191520 La Như Linh EII 5 0200 EII 5_0200 (2) 09:50 -12:20 16 Thành Thái 21/08/2026 20/08/2026

22 22011612 Phùng Thúy Ngân EII 5 0200 EII 5_0200 (2) 09:50 -12:20 16 Thành Thái 21/08/2026 20/08/2026

23 22000436 Hà Thị Tuyết Nhi EII 5 0200 EII 5_0200 (2) 09:50 -12:20 16 Thành Thái 21/08/2026 20/08/2026

24 22300109 Lê Thị Thảo Nhi EII 5 0200 EII 5_0200 (2) 09:50 -12:20 16 Thành Thái 21/08/2026 20/08/2026

25 22302254 Trần Ngân Phụng EII 5 0200 EII 5_0200 (2) 09:50 -12:20 16 Thành Thái 21/08/2026 20/08/2026

26 22204949 Nguyễn Trung Quân EII 5 0200 EII 5_0200 (2) 09:50 -12:20 16 Thành Thái 21/08/2026 20/08/2026

27 22205870 Võ Văn Toàn EII 5 0200 EII 5_0200 (2) 09:50 -12:20 16 Thành Thái 21/08/2026 20/08/2026

28 22206291 Lê Minh Tường EII 5 0200 EII 5_0200 (2) 09:50 -12:20 16 Thành Thái 21/08/2026 20/08/2026

29 22101125 Phan Thị Ngọc Tỷ EII 5 0200 EII 5_0200 (2) 09:50 -12:20 16 Thành Thái 21/08/2026 20/08/2026

30 22011471 Nguyễn Phước Thành EII 5 0200 EII 5_0200 (2) 09:50 -12:20 16 Thành Thái 21/08/2026 20/08/2026

31 2193702 Dương Thanh Thảo EII 5 0200 EII 5_0200 (2) 09:50 -12:20 16 Thành Thái 21/08/2026 20/08/2026

32 22009655 Nguyễn Ngọc Thảo EII 5 0200 EII 5_0200 (2) 09:50 -12:20 16 Thành Thái 21/08/2026 20/08/2026

33 22008312 Võ Thị Phương Thảo EII 5 0200 EII 5_0200 (2) 09:50 -12:20 16 Thành Thái 21/08/2026 20/08/2026
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STT
No.

MSSV
Student ID

Họ và Tên
Full name

Cấp độ
Level

Lớp
Class

Lớp dự thi
Exam class

Thời gian thi
Exam time

Phòng thi
Exam room

Cơ sở
Campus

Ngày thi 

Exam Date

(Part 1-3)

Ngày thi 

Exam Date

(Part 4)

34 22008886 Lưu Thị Giang Thùy EII 5 0200 EII 5_0200 (2) 09:50 -12:20 16 Thành Thái 21/08/2026 20/08/2026

35 22400738 Cao Nguyễn Phương Trang EII 5 0200 EII 5_0200 (2) 09:50 -12:20 16 Thành Thái 21/08/2026 20/08/2026

36 2183633 Nguyễn Đinh Ngọc Trân EII 5 0200 EII 5_0200 (2) 09:50 -12:20 16 Thành Thái 21/08/2026 20/08/2026

37 2182927 Lê Hoàng Diệu Trinh EII 5 0200 EII 5_0200 (2) 09:50 -12:20 16 Thành Thái 21/08/2026 20/08/2026

38 22000134 Lê Trần Nhã Uyên EII 5 0200 EII 5_0200 (2) 09:50 -12:20 16 Thành Thái 21/08/2026 20/08/2026

39 22000315 Phan Tấn Vinh EII 5 0200 EII 5_0200 (2) 09:50 -12:20 16 Thành Thái 21/08/2026 20/08/2026

40 22011109 Đinh Bảo Yên EII 5 0200 EII 5_0200 (2) 09:50 -12:20 16 Thành Thái 21/08/2026 20/08/2026

* Lưu ý:
SV KHÔNG được phép dự thi khi đi trễ quá 15 phút so với giờ bắt đầu thi hoặc khi không mang giấy tờ tùy thân.
SV KHÔNG được sử dụng điện thoại và các thiết bị thu phát tín hiệu trong phòng thi.
* Note:
Students arriving more than 15 minutes late or without valid identification are NOT allowed to take the oral exam.
Students are NOT allowed to use mobile phones or any communication devices in the examination room.
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